
0TTỈNH BÌNH ĐỊNH: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 0T 
0TSỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI  

 
0TUBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Định 0T 
0TĐơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. 0T 
0TSố đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  
 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là 
đại 

biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Võ Cao 
Thị Mộng 
Hoài  

04/11/1978   Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Phước 
Thành, 
huyện 
Tuy 
Phước, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 72B, 
đường Lê 
Văn Hưu, 
Tổ 21B, 
khu vực 5, 
phường 
Hải Cảng, 
thành phố 
Quy Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành kinh 
tế phát 
triển 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Sở Khoa học và 
Công nghệ, Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Trung tâm 
Thông tin - Ứng dụng 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bình Định 

Trung 
tâm 
Thông tin 
- Ứng 
dụng 
Khoa học 
và Công 
nghệ tỉnh 
Bình 
Định 

22/8/2009    Không Không 

2 Hồ Đức 
Phớc  01/11/1963   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Quỳnh 
Thạch, 
huyện 
Quỳnh 
Lưu, tỉnh 
Nghệ An 

Căn hộ 
12A05, tòa 
R3, khu đô 
thị Royal 
City, quận 
Thanh 
Xuân, 
thành phố 
Hà Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
chính trị; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành kinh 
tế 

Tiến 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh 
C 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư 
Ban Cán sự đảng, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 

Bộ Tài 
chính 05/7/1993    XIV 

Thị xã Cửa 
Lò nhiệm 
kỳ 1999-
2004, 
2004-2011; 
Tỉnh Nghệ 
An nhiệm 
kỳ 2011-
2016 

3 
Nguyễn 
Thị Thu 
Thủy  

07/8/1976   Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hoài 
Châu 
Bắc, thị 
xã Hoài 
Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 99/4, 
đường Hai 
Bà Trưng, 
thành phố 
Quy Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành luật 
quốc tế, 
luật kinh 
doanh toàn 
cầu 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ luật 
- 
Tiếng 
Anh 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
Ủy viên Ban Chấp hành 
Công đoàn Viên chức tỉnh, 
Chủ tịch Công đoàn cơ 
quan Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh Bình Định 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ tỉnh 
Bình 
Định 

22/01/2009    Không 

Tỉnh Bình 
Định 
nhiệm kỳ 
2016-2021 



STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là 
đại 

biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

4 Phạm Thị 
Thủy  02/8/1986   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Nam 
Thái, 
huyện 
Nam 
Trực, 
tỉnh Nam 
Định 

Khu phố 
Thịnh Văn 
2, thị trấn 
Vân Canh, 
huyện Vân 
Canh, tỉnh 
Bình Định 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
công tác xã 
hội 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B 

Huyện ủy viên, Bí thư 
Huyện đoàn Vân Canh; Bí 
thư Chi bộ Hội Cựu chiến 
binh huyện, Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn cơ 
sở khối Dân vận huyện 
Vân Canh, tỉnh Bình Định 

Huyện 
đoàn Vân 
Canh, 
tỉnh Bình 
Định 

13/10/2011    Không Không 

5 Lê Kim 
Toàn  05/5/1965   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phường 
Hoài 
Hảo, thị 
xã Hoài 
Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 36, 
đường Tôn 
Thất Tùng, 
thành phố 
Quy Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành sư 
phạm vật 
lý - KTCN, 
luật, chính 
trị; Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh 
B 

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Định, Ủy viên Ủy ban Tài 
chính, Ngân sách của Quốc 
hội 

Tỉnh ủy 
Bình 
Định 

08/10/1992    XI, 
XIV 

Tỉnh Bình 
Định 
nhiệm kỳ 
1999-2004, 
2011-2016, 
2016-2021 

 
 
0T



UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Định0T  
0TĐơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Hoài Ân. 0T 
0TSố đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.0T  

STT Họ và 
tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Đồng 
Ngọc Ba  01/9/1972   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Nghĩa 
Hòa, 
huyện 
Lạng 
Giang, 
tỉnh Bắc 
Giang 

Phòng 704, 
Nhà A2, Khu 
chung cư 
Ecolife 
Capitol, số 
58, Tố Hữu, 
quận Nam 
Từ Liêm, 
thành phố Hà 
Nội 

12/12  Tiến sĩ chuyên 
ngành luật 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Bộ Tư pháp; Bí 
thư Chi bộ, Cục trưởng 
Cục Kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật, Bộ Tư 
pháp; Ủy viên Ban Thường 
vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra, Công đoàn Bộ 
Tư pháp 

Cục 
Kiểm tra 
văn bản 
quy phạm 
pháp luật, 
Bộ Tư 
pháp 

01/01/2000    Không Không 

2 
Nguyễn 
Văn 
Cảnh  

07/12/1977   Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Cát 
Tài, 
huyện 
Phù Cát, 
tỉnh 
Bình 
Định 

Số 33-39, 
đường 
Trường 
Chinh, khu 
phố 5, 
phường Lý 
Thường Kiệt, 
thành phố 
Quy Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên ngành 
quản trị kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ 
quản 
trị 
kinh 
doanh 
- 
tiếng 
Anh 

Phó Giám đốc Công ty 
TNHH Dịch vụ - Du lịch 
Quốc Thắng kiêm Giám 
đốc Khu du lịch Cửa Biển; 
Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Bình Định; Phó Chủ tịch 
Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-
Bỉ 

Công ty 
TNHH 
Dịch vụ - 
Du lịch 
Quốc 
Thắng 

11/6/2012    XIII, 
XIV Không 

3 
Lê Vũ 
Vân 
Kiều  

01/01/1982   Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Nhơn 
Thọ, thị 
xã An 
Nhơn, 
tỉnh 
Bình 
Định 

Xóm 2, thôn 
Biểu Chánh, 
xã Phước 
Hưng, huyện 
Tuy Phước, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  

Đại học 
chuyên ngành 
hành chính; 
Thạc sĩ 
chuyên ngành 
lịch sử Việt 
Nam 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
C 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ thị xã, Bí thư Chi 
bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
thị xã, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thị xã, Ủy 
viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ thị xã 
An Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

22/12/2008    Không Không 

4 Lê Hồng 
Tây  22/01/1982   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Mỹ 
Trinh, 
huyện 
Phù Mỹ, 
tỉnh 

Căn hộ 
B7.09, chung 
cư 
Simonahome, 
phường Ngô 

12/12  

Đại học 
chuyên ngành 
hành chính, 
ngoại ngữ; 
Thạc sĩ 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Trưởng phòng Phòng 
Quản lý Thương mại, Sở 
Công Thương tỉnh Bình 
Định 

Sở Công 
Thương 
tỉnh Bình 
Định 

27/10/2010    Không Không 



STT Họ và 
tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

Bình 
Định 

Mây, thành 
phố Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

chuyên ngành 
quản lý tài 
chính công 

 
 



 
0TUBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Định 0T 
0TĐơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoài Nhơn và các huyện: An Lão, Phù Mỹ.0T  
0TSố đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là 
đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Bùi Quốc 
Anh  27/11/1981   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Cát 
Nhơn, huyện 
Phù Cát, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 71, đường 
Nguyễn Lữ, tổ 
6, khu vực 4, 
phường Ngô 
Mây, thành 
phố Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

12/12  

Đại học 
chuyên ngành 
tin học, quản 
trị kinh 
doanh, quản 
lý giáo dục; 
Thạc sĩ 
chuyên ngành 
khoa học máy 
tính 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh 
C 

Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý 
chất lượng giáo 
dục - Giáo dục 
thường xuyên, Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Bình Định 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 
tỉnh Bình 
Định 

08/7/2011    Không Không 

2 
Nguyễn 
Thị Ngọc 
Diễm  

16/9/1982   Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hoài 
Hải, thị xã 
Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

Tổ 1, khu phố 
Phụ Đức, 
phường Bồng 
Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

12/12  
Đại học 
chuyên ngành 
ngữ văn 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam thị xã Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam thị 
xã Hoài 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

07/12/2009    Không Không 

3 Lý Tiết 
Hạnh  30/10/1972   Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Phước 
Lộc, huyện 
Tuy Phước, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 53, đường 
Nguyễn Thi, 
tổ 56B, khu 
vực 10, 
phường Hải 
Cảng, thành 
phố Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

12/12  

Đại học 
chuyên ngành 
ngữ văn, 
ngoại ngữ; 
Thạc sĩ 
chuyên ngành 
quản lý giáo 
dục 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng đoàn 
chuyên trách Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Định, Ủy 
viên Ủy ban Đối 
ngoại của Quốc hội 

Đoàn đại 
biểu Quốc 
hội tỉnh Bình 
Định 

03/4/1999    XIV Không 

4 Nguyễn 
Lân Hiếu  14/9/1972   Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phường 
Phùng Chí 
Kiên, thị xã 
Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng 
Yên 

Số 2, Trần 
Hưng Đạo, 
phường Phan 
Chu Trinh, 
quận Hoàn 
Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

12/12  
Tiến sĩ 
chuyên ngành 
y khoa 

Phó 
Giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Pháp, 
tiếng 
Anh, 
tiếng 
Nga 

Giám đốc Bệnh 
viện Đại học Y Hà 
Nội; Phó trưởng bộ 
môn Tim mạch, 
Trường Đại học Y 
Hà Nội; Phó khoa 
Q2 Viện Tim mạch 
Việt Nam, Bệnh 

Bệnh viện 
Đại học Y 
Hà Nội; Bộ 
môn Tim 
mạch, 
Trường Đại 
học Y Hà 
Nội; Khoa 

    XIV Không 



STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là 
đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

viện Bạch Mai; 
Giám đốc Trung 
tâm Tim mạch 
Bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội; Phó 
Chủ tịch Hội Liên 
lạc với người Việt 
Nam ở nước ngoài; 
Ủy viên Ủy ban 
Đối ngoại của 
Quốc hội; Thành 
viên Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Cộng 
hòa Pháp 

Q2 Viện 
Tim mạch 
Việt Nam, 
Bệnh viện 
Bạch Mai 

 


